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TUẦN 27 

Từ ngày 11 / 04 / 2022 đến ngày 15 / 04 / 2022   

Thứ/ Ngày Tiết Môn học Bài dạy  Ghi chú 

HAI 

11/04 

1 Chào cờ    

2 

Tập đọc  Nghĩa thầy trò. 

CV 3799:  

+ Nghe - ghi lại ý chính của bài Tập đọc 

+ Thêm yêu cầu: Tóm tắt lại câu chuyện đã đọc. 

Tranh, ảnh 

3 Toán Luyện tập LÀM BÀI 1,2,3  

4 
Đạo đức  Em yêu hòa bình 

 Không yêu cầu 

HS làm bài 4 

(trang 39) 

5 Mĩ thuật 1  Mẹ và cô giáo    

6 Anh văn Vẽ tranh : Đề tài môi trường  Tranh 

7 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

BA 

12/04 

1 Âm nhạc Hát Dàn đồng ca mùa hạ   

2 Anh văn  Thực hiện theo CT TATC   

3 Toán Quãng đường LÀM BÀI 1,2  

4 
Luyện từ và Câu Mở rộng vốn từ : Truyền thống 

- Bổ sung nghĩa của từ Hán Việt, từ đa nghĩa: 

“truyền” 
ĐĐ HCM 

5 Anh văn  Thực hiện theo CT TATC   

6 
Lịch sử Lễ kí Hiệp định Pa-ri 

Sử dụng sơ đồ, hình ảnh tóm tắt khung cảnh kí kết 

hiệp định. 

Tranh 

7 

Kể chuyện 

Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về truyền 

thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn 

kết của dân tộc Việt Nam). 

  

TƯ 

13/04 

1 
Tập đọc Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. 

CV 3799: Thêm Y/C: Em hãy miêu tả lại toàn bộ 

hội thi thổi cơm. 
 

2 Toán Luyện tập LÀM BÀI 1,2  

3 Tập làm văn Tập viết đoạn đối thoại. Không dạy  Tranh 

4 

Khoa học Sự sinh sản của động vật 

Không yêu cầu tất cả HS vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh 

những con vật mà bạn thích. GV HD, động viên, 

khuyến khích để những em có khả năng, có điều 

kiện được vẽ, sưu tầm, triển lãm. 

Tranh 

5 Thể dục  Bài 53: Môn thể thao tự chọn đá cầu –   



Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp 

sức”  - Kiến thức chung. 

6 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

7 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

NĂM 

14/04 

1 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

2 Anh văn Thực hiện theo CT TATC   

3 Toán Thời gian LÀM BÀI 1 CỘT 1.2, BÀI 2  

4 

Luyện từ và Câu 
Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết 

câu. 

- Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu. 

- CV 3799: Thêm Y/C: Viết một đoạn văn nói về 

truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta. 

 

5 

Chính tả 
Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao 

động. 

- Nghe-ghi: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động. 

- CV 3799: Lồng ghép: Nhận biết công dụng của 

dấu gạch nối. (nối các tiếng trong những từ mượn 

gồm nhiều tiếng) 

 

6 
Địa lý Châu Mĩ 

Sử dụng tranh ảnh, tư liệu giới thiệu về rừng A 

– ma – dôn. 

Lược đồ, 

Phim tư liệu 

7 Củng cố Ôn Toán   

SÁU 

15/04 

1 
Tập làm văn Trả bài văn tả đồ vật. 

CV 3799: Thêm Y/C: Viết một đoạn văn nói về 

truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta. 

 

2 Toán Luyện tập LÀM BÀI 1,2,3  

3 Khoa học Sự sinh sản của côn tr ng  Tranh 

4 Củng cố Ôn Tiếng Việt   

5 Kĩ thuật            Lắp máy bay trực thăng  Bộ lắp ghép 

6 

Thể dục 

Bài 54: Môn thể thao tự chọn đá cầu – 

Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” - 

Kiến thức chung. 

  

7 SHTT    

 


